
Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN

MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không

A TTHC CẤP TỈNH 19 1 1 17

I Lĩnh vực  đường bộ 19 1 1 17

1 1.000703.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. x

2 2.002287.000.00.00.H35 Cấp lại  giấy  phép  kinh  doanh vận  tải  bằng  xe  ô  tô  đối  với
trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng x

3 2.002286.000.00.00.H35
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự
thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc
Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

x

4 2.002285.000.00.00.H35 Đăng ký khai thác tuyến x

5 2.002288.000.00.00.H35

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải
hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo
tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải
hàng hóa: bằng công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ
mi rơ moóc,  xe ô  tô  tải  kinh doanh vận tải  hàng hóa thông
thường và xe taxi tải)

x
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6 2.002289.000.00.00.H35

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải
hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo
tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải
hàng hóa: bằng công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ
mi rơ moóc,  xe ô  tô  tải  kinh doanh vận tải  hàng hóa thông
thường và xe taxi tải)

x

7 2.000847.000.00.00.H35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị
mất x

8 2.001921.000.00.00.H35

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao
tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông
vận tải

x

9 2.001915.000.00.00.H35

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận
xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

x

10 2.001963.000.00.00.H35

Chấp thuận xây dựng cùng thời  điểm với  cấp giấy phép thi
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc
đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận
tải

x

11 1.001046.000.00.00.H35 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông
của nút giao đấu nối vào quốc lộ x

12 1.001061.000.00.00.H35 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ x

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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13 2.001919.000.00.00.H35
Cấp giấy phép thi  công xây dựng công trình thiết  yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc
lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác

x

14 1.001035.000.00.00.H35

Cấp phép thi  công xây dựng biển quảng cáo tạm thời  trong
phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai
thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản
lý

x

15 1.001087.000.00.00.H35 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai
thác x

16 2.001034.000.00.00.H35
Cấp Giấy phép vận tải  đường bộ quốc tế giữa Việt  Nam và
Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt
Nam

x

17 1.002357.000.00.00.H35
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và
Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt
Nam

x

18 1.002809.000.00.00.H35 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp x

19 1.002856.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào x

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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